
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18, ngách 6/41, phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI BÌNH

0109443923

STT Tên ngành Mã ngành

1. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: - Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

2. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
(Trừ dịch vụ bảo vệ, kế toán, kiểm toán)

8211

3. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

4. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

5. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, 
Sàn giao dịch bất động sản,
Tư vấn bất động sản, 
Quản lý bất động sản

6820

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

9. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

13. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

14. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

15. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI BINH INVESTMENT 
CONSTRUCTION AND URBAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THAI BINH ICUD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 04/12/2020 đến ngày 03/01/2021



16. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường)

5610

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Khách sạn (Không bao gồm kinh doanh quán bar, 
phòng hát Karaoke, vũ trường)

5510

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc công trình;
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
Thiết kế cơ - điện công trình;
 Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Giám sát công tác xây dựng bao gồm:
+ Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
- Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa 
chất công trình.
Lập quy hoạch xây dựng.
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết 
kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát 
nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết 
kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Giám sát thi công xây dựng công trình.
Kiểm định xây dựng.
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

7110

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Chế biến lâm sản và các sản phẩm từ gỗ;

1629
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50.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN VIỆT 
TIỆP

Số 18 ngõ 12/41 Trần 
Quốc Hoàn, tổ 2, 
Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

25.000.000.000 50,000 001083013278

23. Giáo dục nhà trẻ 8511

24. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810(Chính)

25. Giáo dục mẫu giáo 8512

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

27. Khai thác gỗ
Chi tiết: - Khai thác các loại lâm sản được Nhà nước cho phép;

0220

28. Xây dựng công trình thủy 4291

29. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

30. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

32. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá; 
- Đại lý bán lẻ xăng dầu;
(trừ đấu giá)

4610

33. Giáo dục tiểu học 8521

34. Giáo dục trung học cơ sở 8522

35. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

36. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

37. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tinh dầu tự nhiên

2029

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(trừ hoạt động đấu giá độc lập;)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHAN 
THANH 
HƯNG

Số 18, ngách 12/41 
phố Trần Quốc Hoàn, 
Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12.500.000.000 25,000 001091006467

3TRẦN THỊ 
CHUNG

Số 18, ngách 12/41 
phố Trần Quốc Hoàn, 
Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12.500.000.000 25,000 012166595

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083013278
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 18 ngõ 12/41 Trần Quốc Hoàn, tổ 2, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 18 ngõ 12/41 Trần Quốc Hoàn, tổ 2, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VIỆT TIỆP Nam

27/01/1983 Kinh Việt Nam

12/01/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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